CHỦ ĐỀ: LIÊN KẾT HOÁ HỌC
NỘI DUNG: LIÊN KẾT ION
Thời gian thực hiện: 2 tiết (90 phút)
I. MỤC TIÊU 
1. Năng lực
1.1. Năng lực hóa học
1.1.1. Nhận thức hóa học
(1) Trình bày được khi nào nguyên tử biến thành ion? Có mấy loại ion.
(2) Trình bày được khái niệm và sự hình thành liên kết ion (nên một số ví dụ tuân theo qui tắc octet).
(3) Trình bày được cấu tạo tinh thể NaCl.
(4) Lắp ráp được mô hình tinh thể NaCl (theo mô hình có sẵn).
1.1.2. Tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ hoá học
(5) Giải thích được nguyên nhân dẫn điện của một số chất khi tan trong nước.
1.1.3. Vận dụng kiến thức kĩ năng đã học
(6) Giải thích được vì sao các hợp chất ion thường ở trạng thái rắn trong điều kiện thường (dạng tinh thể ion).
1.2. Năng lực chung
(7) Năng lực tự chủ và tự học: HS nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ, trả lời câu hỏi thông qua kiến thức đã biết và tự giác trong những hoạt động mà GV đề ra.
(8) Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Từ kiến thức đã học HS vận dụng giải quyết các hiện tượng trong tự nhiên và giải quyết các câu hỏi bài tập 
(9) Năng lực giao tiếp hợp tác: Biết chủ động giao tiếp khi có vấn đề thắc mắc. Thông qua  hoạt động nhóm nâng cao khả năng trình bày ý kiến của bản thân, tự tin thuyết trình trước đám đông.
2. Phẩm chất 
(10) Trung thực và trách nhiệm: Trung thực thật thà trong quá trình làm việc nhóm. Có tinh thần trách nhiệm cao để hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.
(11) Chăm chỉ: Tích cực trao đổi, thảo luận nội dung bài học, tự nghiên cứu kiến thức về liên kết ion.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1. Giáo viên (GV)
- Làm các slide trình chiếu, giáo án.
- Máy tính, trình chiếu Powerpoint.
- Phiếu học tập, nhiệm vụ cho các nhóm.
- Bảng kiểm
- Mô hình lắp ráp tinh thể NaCl.
2. Học sinh (HS)
- Chuẩn bị theo các yêu cầu của GV.
- Nghiên cứu SGK
- Giấy A0 hoặc bảng hoạt động nhóm.
- Bút mực viết bảng.
III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY 
Hoạt động 1. Mở đầu (5 phút)
a) Mục tiêu
- Huy động các kiến thức đã được học về liên kết hoá học, qui tắc octet tạo nhu cầu tiếp tục tìm hiểu kiến thức mới.
- Tìm hiểu các thông tin cơ bản của bài học thông qua video và trả lời câu hỏi.
b) Nội dung
Quan sát video do giáo viên cung cấp và hoàn thiện bài tập 
Điền vào chỗ chấm để được câu hoàn chỉnh:
(1) Nguyên tử clo nhận 1 electron thì ion tạo thành có cấu hình electron của nguyên tử nguyên tố….
(2) Để hình thành liên kết hoá học nguyên tử Na ….1 electron, nguyên tử Cl …..1 electron để trở thành …..
(3) Trong tinh thể sodium chloride bao gồm các ….liên kết chặt chẽ với nhau.
c) Sản phẩm
(1) Nguyên tử clo nhận 1 electron thì ion tạo thành có cấu hình electron của nguyên tử nguyên tố Ar.
(2) Để hình thành liên kết hoá học nguyên tử Na nhường 1 electron, nguyên tử Cl nhận 1 electron để trở thành các ion.
(3) Trong tinh thể sodium chloride bao gồm các ion liên kết chặt chẽ với nhau.
d) Tổ chức thực hiện
- Giao nhiệm vụ: Gv cho HS xem video. 
- Thực hiện nhiệm vụ: HS xem video và trả lời câu hỏi giáo viên đưa ra.
- Báo cáo kết quả và thảo luận:  GV mời HS xung phong lên trả lời, ghi các kết quả thu được lên bảng.
- Kết luận, nhận định: GV ghi nhận các ý kiến của HS, chốt kiến thức và từ đó giới thiệu bài học.
Hoạt động 2. Hình thành kiến thức
Tiết 1
Nội dung 2.1. Sự tạo thành ion
a) Mục tiêu:
- HS biết được khi nào nguyên tử biến thành ion? Có mấy loại ion.
b) Nội dung: GV yêu cầu học sinh nghiên cứu SGK  thảo luận nhóm theo nội dung phiếu số 1 dựa vào nội dung đã chuẩn bị trong khoảng 10 phút
c) Sản phẩm
      Phiếu học tập 1:  Ghép nội dung ở cột A với cột B để thành câu hoàn chỉnh
1-e                2-a            3-b            4- d              5-c
d) Tổ chức thực hiện
- Giao nhiệm vụ: Gv cho Hs hoạt động nhóm: Nghiên cứu SGK để hoàn thành phiếu học tập số 1.
- Thực hiện nhiệm vụ: Học sinh thảo luận để hoàn thành phiếu học tập số 1.
- Báo cáo, thảo luận: Gv cho các nhóm trình bày kết quả phiếu học tập của mình và các nhóm khác góp ý
- Kết luận, nhận định: Gv chốt kiến thức và giới thiệu ion đa nguyên tử
‘’ Khi nguyên tử nhường hay nhận electron nó trở thành phần tử mạng điện gọi là ion ‘’
Nội dung 2.2. Sự tạo thành liên kết ion
a) Mục tiêu: 
- HS trình bày được khái niệm và sự hình thành liên kết ion (nên một số ví dụ tuân theo qui tắc octet).
b) Nội dung: GV yêu cầu HS quan sát video hoàn thành phiếu học tập số 2 trao đổi cặp đôi trong khoảng 15 phút
c) Sản phẩm
Phiếu học tập 2:  Mô tả sự hình thành liên kết ion trong phân tử : sodium chloride, magnesium oxide, Calcium chloride.

	Sodium chloride
	magnesium oxide
	Calcium chloride

	+ Hình thành ion Na+ và Cl-
Nguyên tử Na nhường 1 electron, nguyên tử Cl nhận 1 electron tạo thành hai ion trái dấu Na+ và Cl-
+ Hai ion Na+ và Cl- hút nhau bằng lực hút tĩnh điện tạo thành hợp chất NaCl.
	+ Hình thành ion Mg2+ và O2-
Nguyên tử Mg nhường 2 electron, nguyên tử O nhận 2 electron tạo thành hai ion trái dấu Mg2+ và O2
+ Hai ion Mg2+ và O2 hút nhau bằng lực hút tĩnh điện tạo thành hợp chất MgO.
	+ Hình thành ion Ca2+ và Cl-
Nguyên tử Ca nhường 2 electron, mỗi nguyên tử Cl nhận 1 electron tạo thành ion trái dấu Ca2+ và Cl-
+ Hai ion Ca2+ và Cl-
hút nhau bằng lực hút tĩnh điện tạo thành hợp chất CaCl2


d) Tổ chức thực hiện
- Giao nhiệm vụ:  Gv cho Hs quan sát video, sử dụng kĩ thuật think-pair-share.
- Thực hiện nhiệm vụ: HS xem video và hoàn thành nội dung được giao ở phiếu học tập số 2.
- Báo cáo, thảo luận: Nhận xét về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của HS.
- Kết luận, nhận định: Gv chốt kiến thức về sự hình thành liên kết ion và khái niệm liên kết ion.
‘’ Liên kết ion được hình thành giữa kim loại điển hình và phi kim điển hình ‘’
Nội dung 2.3: Luyện tập
a) Mục tiêu:
- Trình bày được khi nào nguyên tử biến thành ion? Có mấy loại ion.
- Trình bày được khái niệm và sự hình thành liên kết ion (nên một số ví dụ tuân theo qui tắc octet).
- Năng lực tự chủ và tự học: HS nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ, trả lời câu hỏi thông qua kiến thức đã biết và tự giác trong những hoạt động mà GV đề ra.
- Năng lực giao tiếp hợp tác: Biết chủ động giao tiếp khi có vấn đề thắc mắc. Thông qua  hoạt động nhóm nâng cao khả năng trình bày ý kiến của bản thân, tự tin thuyết trình trước đám đông.
- Trung thực và trách nhiệm: Trung thực thật thà trong quá trình làm việc nhóm. Có tinh thần trách nhiệm cao để hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.
- Chăm chỉ: Tích cực trao đổi, thảo luận nội dung bài học, tự nghiên cứu kiến thức về liên kết ion.
b) Nội dung: GV yêu cầu HS hoàn thiện bài tập câu hỏi trong SGK trong khoảng 15 phút.
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c) Sản phẩm:
1. a. Li →Li+ +1e	b. Be →Be2+ +2e	c.Br   + 1e →Br -    d. O  + 2e →O 2-
2. K+: 1s22s22p63s23p6 giống cấu hình electron của Ar
Mg2+: 1s22s22p6 giống cấu hình electron của Ne
F-: 1s22s22p6 giống cấu hình electron của Ne
S2-: 1s22s22p63s23p6 giống cấu hình electron của Ar
3. Vì mỗi nguyên tử liti chỉ có thể nhường 1e, mà một nguyên tử oxi thu 2e.
2Li → 2Li+ + 2e;
O + 2e → O2-;
2Li+ + O2- → Li2O.
4. Các ion Na+ và Cl-	Mg2+ và Cl-    Mg2+ và O2-   Na+ và O2-
5.
	Calcium oxide
	magnesium chloride

	+ Hình thành ion Ca2+ và O2-
Nguyên tử Ca nhường 2 electron, nguyên tử O nhận 2 electron tạo thành hai ion trái dấu Ca2+ và O2
+ Hai ion Ca2+ và O2- hút nhau bằng lực hút tĩnh điện tạo thành hợp chất CaO.
	+ Hình thành ion Mg2+ và Cl-
Nguyên tử Mg nhường 2 electron, mỗi nguyên tử Cl nhận 1 electron tạo thành ion trái dấu Mg2+ và Cl-
+ Hai ion Mg2+ và Cl-
hút nhau bằng lực hút tĩnh điện tạo thành hợp chất MgCl2


d) Tổ chức thực hiện:
[bookmark: _Hlk82961555]- Giao nhiệm vụ:  GV yêu cầu HS hoạt đông cá nhân, hoàn thành câu hỏi trong SGK. 
- Thực hiện nhiệm vụ:  Học sinh trả lời các đáp án.
- Báo cáo, thảo luận: GV gọi học sinh lên bảng làm bài tập và gọi học sinh nhận xét bài làm của bạn.
- Kết luận, nhận định: 
+ GV nhận xét, hướng dẫn HS tổng hợp, điều chỉnh kiến thức để hoàn thiện nội dung bài học ở tiết 1.
+ Giáo viên cho điểm cá nhân lên chữa bài.

Tiết 2
Nội dung 2.3. Tinh thể ion
Nội dung 2.3.1.Cấu trúc của tinh thể ion
a) Mục tiêu: 
	- Nêu được cấu tạo tinh thể NaCl.
	- Lắp ráp được mô hình tinh thể NaCl (theo mô hình có sẵn).
b) Nội dung: GV yêu cầu học sinh lắp ráp mô hình phân tử NaCl dựa vào nội dung đã chuẩn bị và trả lời câu hỏi trong khoảng 7 phút
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c) Sản phẩm
- Mô hình phân tử theo mẫu 
d) Tổ chức thực hiện
- Giao nhiệm vụ: Hs hoạt động nhóm: Nghiên cứu SGK để hoàn thành nội dung yêu cầu
- Thực hiện nhiệm vụ: HS thảo luận theo cặp sau đó trình bày câu trả lời hoặc nhận xét bổ sung 
- Báo cáo, thảo luận: Gv cho các nhóm trình bày kết quả và các nhóm khác góp ý.
- Kết luận, nhận định: Nhận xét về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của HS qua phần trình bày của các nhóm và giáo viên chốt kiến thức.
	Kết luận
Ở điều kiện thường, các hợp chất ion tồn tại ở dạng tinh thể, đó là các chất rắn mà sự sắp xếp các cation và anion trong không gian tuân theo một trật tự nhất định tạo nên tinh thể ion
Tinh thể ion là loại tinh thể được tạo nên bởi các cation và anion.



Nội dung 2.3.2. Độ bền và tính chất của hợp chất ion
a) Mục tiêu: 
- Giải thích được nguyên nhân dẫn điện của một số chất khi tan trong nước. 
- Giải thích được vì sao các hợp chất ion thường ở trạng thái rắn trong điều kiện thường (dạng tinh thể ion).
b) Nội dung: khoảng 10 phút
Nhiệm vụ 1:  Thực hiện thí nghiệm  trong SGK
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Nhiệm vụ 2: Từ thí nghiệm và nghiên cứu SGK trả lời các câu hỏi sau
[image: ]
c) Sản phẩm
- Dung dịch muối ăn bão hoà dẫn được điện vì các chất ion tan nhiều trong nước. Khi tan trong nước các ion tách khỏi mạng lưới tinh thể chuyển động khá tự do.
- Ở trạng thái rắn các ion không di chuyển tự do được nên không dẫn điện.
- Trong tinh thể muối ăn, giữa các ion có lực hút tĩnh điện rất mạnh
- Hợp chất ion dẫn điện khi tồn tại dạng dung dịch hoặc nóng cháy. 
d) Tổ chức thực hiện
- Giao nhiệm vụ: Gv cho Hs hoạt động nhóm: Nghiên cứu SGK để hoàn thành nội dung yêu cầu
- Thực hiện nhiệm vụ:  Học sinh quan sát thí nghiệm để hoàn thành nội dung câu hỏi giáo viên đưa ra.
- Báo cáo, thảo luận: Gv cho các nhóm trình bày kết quả và các nhóm khác góp ý
- Kết luận, nhận định: Nhận xét về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của HS qua phần trình bày của các nhóm và giáo viên chốt kiến kiến thức trọng tâm.
Hoạt động 3: Luyện tập
a) Mục tiêu: 
- Tái hiện và vận dụng những kiến thức đã học trong bài về sự hình thành ion, liên kết ion, tinh thể ion NaCl, độ bền và tính chất của hợp chất ion.
b) Nội dung: HS hoạt động cá nhân tham gia trò chơi “ĐÔI CHÂN THÉP” trong thời gian 10 phút (phiếu số 3)
c) Sản phẩm: 1-C   	2-A  	3-A  	4 –B   	5-C  	6- D  	7-B   	8-D  	9- B  	10-D
d) Tổ chức thực hiện:
- GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân trả lời câu hỏi trong trò chơi 
- Học sinh trả lời các đáp án.
- GV nhận xét, bổ sung.
- GV hướng dẫn HS tổng hợp, điều chỉnh kiến thức để hoàn thiện nội dung bài học.
- Ghi điểm cho cá nhân
Hoạt động 4: Vận dụng giao dự án “Nuôi tinh thể muối ăn”
Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học và tìm hiểu internet để nuôi tinh thể muuois ăn
Nội dung: Thực hiện dự án “ Nuôi tinh thể muối ăn”
Sản phẩm: Tinh thể muối ăn của HS
Tổ chức hoạt động: 
- GV triển khai dự án
Yêu cầu làm theo nhóm thuyết trình các thao tác thực hiện nuôi thinh thể, chụp ảnh tinh thể hình thành theo thời gian
PHỤ LỤC
Phiếu học tập 1:  Ghép nội dung ở cột A với cột B để thành câu hoàn chỉnh
	Cột A
	Cột B

	1. Nguyên tử kim loại nhường electron để 
	a. tạo thành ion mang điện tích âm (anion)

	2. Nguyên tử phi kim nhận electron để
	b. nó trở thành phần tử mạng điện gọi là ion

	
3. Khi nguyên tử nhường hay nhận electron 
	c. 
[image: ]

	

4.Quá trình hình thành cation sodium là
	d.
[image: ]

	5.Quá trình hình thành anion chloride là
	e. tạo thành ion mang điện tích dương (cation)



Phiếu học tập 2:  Mô tả sự hình thành liên kết ion trong phân tử: sodium chloride, magnesium oxide, Calcium chloride.

	Sodium chloride
	magnesium oxide
	Calcium chloride

	
	
	


Phiếu học tập 3:
Câu 1. 	Liên kết ion tạo thành giữa hai nguyên tử:
	A. Phi kim điển hình.	B. Kim loại và phi kim.
	C. Kim loại điển hình và phi kim điển hình.	D. Kim loại điển hình
Câu 2. 	Hầu hết các hợp chất ion :
	A. Có nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi cao.
	B. Dễ hòa tan trong các dung môi hữu cơ.
	C. Ở trạng thái nóng chảy không dẫn điện.
	D. Tan trong nước thành dung dịch không điện li.
[bookmark: TestQ]Câu 3. 	Liên kết ion có bản chất là:
[bookmark: TestB]	A. Lực hút tĩnh điện của các ion mang điện tích trái dấu.
[bookmark: TestC]	B. Lực hút tĩnh điện giữa cation kim loại với các electron tự do.
[bookmark: TestD]	C. Lực hút giữa các phân tử.
[bookmark: TestA]	D. Sự dùng chung các electron.
Câu 4. 	Chọn câu sai: Khi nói về ion
	A. Ion có thể chia thành ion đơn nguyên tử và ion đa nguyên tử.
	B. Ion âm gọi là cation, ion dương gọi là anion.
	C. Ion là phần tử mang điện.
	D. Ion được hình thành khi nguyên tử nhường hay nhận electron.
Câu 5. 	Tính chất nào sau đây không phải tính chất của hợp chất ion:
	A. Có tính bền, nhiệt độ nóng chảy cao.
	B. Có tính dẫn điện và tan nhiều trong nước.
	C. Có tính dẫn nhiệt và nhiệt độ nóng chảy thấp.
	D. Chứa các liên kết ion.
Câu 6. 	 Hợp chất trong phân tử có liên kết ion là?
	A.  HCl.	B.  NH3.	C.  H2O.    D.  NaCl.
Câu 7. 	Liên kết hóa học trong phân tử nào sau đây là liên kết ion?
	A. Cl2.	B. KCl.	C. HCl.    D. HClO.
Câu 8. 	Dãy chất nào sau đây chỉ chứa liên kết ion?
	A. BaO ; CaO ; NaCl ; Na2S.                 	B. K2O; BaCl2; HCl; NaCl.
	C. CO2 ; BaO ; Na2O ; NaCl.                  	D. KI ; Li2O ; BaCl2 ; NaF.
Câu 9. 	Hợp chất nào sau thuộc loại hợp chất ion?
	A. Cl2.	 B. KCl.	C. H2S.                 D. CO2.
Câu 10. 	Kết luận nào sau đây không đúng?
	A. Liên kết trong phân tử Cl2, H2, O2, N2 là liên kết cộng hóa trị không cực.
	B. Liên kết trong phân tử NH3, H2O, C2H4 là liên kết cộng hóa trị có cực.
	C. Liên kết trong phân tử CaF2 và CsCl là liên kết ion.
	D. Liên kết trong phân tử CaS và AlCl3 là liên kết ion.
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@1. Hoan thanh c4c so d tao thanh ion sau:
a)li>Li*+? b)Be—>?+2 ¢)Br+?>Br d)O+2e—?

2. Viét cAu hinh electron ciia cac ion: K*, Mg?*, F-, S2-. Mi ciu @6 giéng voi
c4u hinh electron ciia nguyén tir khi hiém nao?

3. Vi sao mot ion 02" két hop dugc véi hai ion Li*?
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@4. Cho céc ion: Na*, Mg2*, 02, CI-. Nhirng ion nao c6 thé két hop véi nhau tao
thanh lién kétion?
5. Mb ta sir tao thanh lién két ion trong:
2) Calcium oxide.
b) Magnesium chloride.
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0 Lap rap mé hinh tinh thé NaCl
Chudn bj: b mb hinh tinh thé NaCl.

Tién hanh:
— Chon hinh ciu c6 mau séc khéc nhau dai dién cho ion Na* va ion CI-.
— Lép cac hinh cu va que ndi theo mau (Hinh 11.1b).

Quan sat mé hinh va xéc dinh s6 ion gan nhét bao quanh mét ion tréi déu & gida
mé hinh.
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Omfn tinh dén dién cua hop chit

mubi an dang hat, dung dich mudi &n bao
hoa, dung dich nudc dueng, dung cu thir tinh dan dién,
cbe thuy tinh.

Tién hanh: S dung dung cu thir tinh dan dién nhu
Hinh 11.3, 1an luot cho chan kim loai cia dung cu thir
tinh dén dién tiép xdc voi:

— Dung dich nu6c duong.
—Muéi an khan.
— Dung dich mudi an b&o hoa.

Néu dén sang thi chét dan dién, néu dén khdng sang thi
chét khong dan dién.

Quan sat hign tugng va cho biét truong hop nao dén
dién, truvng hop ndo khong dan dién. Gidi thich.

Hinh 11.3. Dung cu
thip tinh ddn dién
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a) Vi sao mudi &n c6 nhiét 46 néng chay cao (801 °C)?
b) Hop chét ion dan dign trong trudng hop nao? Vi sao?
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